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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

“Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
––––––––––––––––––––––
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 8
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi; Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi (Thông tư số 96/2018/TT-BTC);
 Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 8 xem xét, ban hành Nghị quyết “Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ điểm g và điểm h Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh:

 "g) Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ; 

 h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương".
2. Căn cứ điểm a, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 96/2018/TT-BTC, quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau: 
"- Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt;
- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt;
Mức chi nêu trên là mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại Thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh". 

Nhằm thống nhất mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh, việc ban hành Nghị quyết "Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum" là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Nhằm quy định thống nhất về mức chi mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Quan điểm
Việc xây dựng Nghị quyết "Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum" phải căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ điểm g, h khỏan 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Thông tư số 96/2018/TT-BTC và Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân
; 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy trình pháp luật hiện hành (Chi tiết có Báo cáo số123/BC-SLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2019 và Báo cáo số 140/BC-SLĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2019 - Kèm theo). 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Điều 2. Các quy định cụ thể.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau:
1. Người cao tuổi thọ 100 tuổi: 5 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt.
2. Người cao tuổi thọ 90 tuổi: hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.
3. Người cao tuổi ở tuổi 70, 75 tuổi: hiện vật trị giá 150.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt.
4. Người cao tuổi ở tuổi 80, 85 tuổi: hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.
5. Người cao tuổi ở tuổi 95 tuổi: hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.
6. Người cao tuổi trên 100 tuổi: hiện vật trị giá 300.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.
(Chi tiết có bản Thuyết minh - kèm theo).
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không.

Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8 xem xét ban hành Nghị quyết “Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (Kèm theo: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm định của Sở Tư Pháp).
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);                                                                     

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư Pháp;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT,KGVX2.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Hữu Tháp
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BÁO CÁO THUYẾT MINH
(Kèm theo Tờ trình số  60 /TTr-UBND ngày 31  tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
Theo Điểm b, Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi quy định: “Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức quà tặng người thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi”. 
Tuy nhiên, khi đề xuất xây dựng hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào các quy định pháp luật sau:
1. Căn cứ Điểm g, Điểm h Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, quy định thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh:

 "g) Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ; 

 h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương".

 2. Căn cứ điểm a, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 96/2018/TT-BTC, quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau: 
"- Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt;
- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt;
Mức chi nêu trên là mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại Thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh". 

Ngoài ra, qua tham khảo hiện nay đã có một số địa phương (Bắc Cạn, Cà Mau, Lào Cai, Thái Bình…) Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Năm 2019, thực hiện Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo
 các đơn vị, địa phương thực hiện mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi năm 2019 như sau: 
(1) Đối với người cao tuổi tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi thực hiện mức quà tặng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi
; 


(2) Đối với người cao tuổi tròn 70, 75 được tặng quà trị giá 100.000đồng và 100.000đồng tiền mặt;
 (3) Đối với người cao tuổi tròn 80, 85 được tặng quà trị giá 100.000đồng và 200.000đồng tiền mặt;
 (4) Đối với người cao tuổi tròn 95 được tặng quà trị giá 150.000đồng và 500.000đồng tiền mặt; 
(5) Đối với người cao tuổi trên 100 tuổi được tặng quà trị giá 200.000 đồng và 700.000đồng tiền mặt.

2. Theo thống kê, số lượng người cao tuổi thuộc đối tượng được chúc thọ, mừng thọ qua các năm 2018, 2019 như sau:

	TT
	Năm
	Người cao tuổi (người)

	
	
	Tròn

100 tuổi
	Tròn

90 tuổi
	 Ở tuổi

 70, 75
	 Ở tuổi

 80, 85
	 Ở tuổi

 95
	Trên 100 tuổi

	1
	2018
	13
	148
	2.396
	392
	80
	21

	2
	2019
	13
	193
	2.431
	413
	80
	28


Như vậy, số lượng người cao tuổi thuộc đối tượng chúc thọ, mừng thọ trên địa bàn tỉnh không nhiều; tình hình giá cả thị trường biến động tăng vì vậy mức quà tặng cần được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
3. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định các mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum cao hơn mức quy định tại Thông 96/2018/TT-BTC, cụ thể:
- Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Thông tư 96/2018/TT-BTC:
	TT
	Người cao tuổi
	

	
	
	

	
	
	Mức chi (đồng)

	
	
	Hiện vật, trị giá 
	Tiền mặt 

	1
	Thọ 100 tuổi
	05 m vải lụa
	700.000

	2
	Thọ 90 tuổi
	150.000
	500.000

	3
	Ở tuổi 70, 75 
	Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

	4
	Ở tuổi 80, 85 
	Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

	5
	Ở tuổi 95 
	Ủy ban nhân dân tỉnh trình  Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

	6
	Trên 100 tuổi
	Ủy ban nhân dân tỉnh trình  Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định



- Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thực hiện năm 2019 và theo dự thảo Nghị quyết:
	TT
	Người cao tuổi
	Mức chi (đồng)

	
	
	Đã thực hiện 

năm 2019
	Theo dự thảo Nghị quyết

	
	
	Hiện vật, 

trị giá (đồng) 
	Tiền mặt (đồng) 
	Hiện vật, trị giá

(đồng) 
	Tiền mặt
(đồng)  

	1
	Thọ 100 tuổi
	05m vải lụa
	700.000
	05m vải lụa


	1.000.000

	2
	Thọ 90 tuổi
	150.000
	500.000


	200.000
	700.000

	3
	Ở tuổi 70,75 
	100.000
	100.000
	150.000
	200.000

	4
	Ở tuổi 80,85 
	100.000
	200.000
	200.000
	300.000

	5
	Ở tuổi 95 
	150.000
	500.000
	200.000
	700.000

	6
	Trên 100 tuổi
	200.000
	700.000
	300.000
	1.000.000


� về việc cho chủ trương thực hiện mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2019 


� tại Công văn số 856/UBND-KTTH ngày 16/4/2019 ; Công văn số 1276/VP-KGVX ngày 27 tháng 5 năm 2019.


� Công văn số 186/UBND-KGVX ngày 18 tháng 01 năm 2019;


� Tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000đồng tiền mặt; Tròn 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.





